
288 288 Tổng 288 288 131 CLB 12

12 12
Tổng

lọc
12 12 12 12 12 12 12

STT
gốc

TT
TT

Team
Họ và tên Nữ

Tuổi
nữ

Nhóm
tuổi
nữ

Road

Nhóm
tuổi
nữ

MTB

CLB
Road - MTB 

diễu hành 87km 
25 -30 km/h

52 13 1 Ng Thị Kim Khuyên 1972 50 46 trở lên 46 trở lên Bắc Sơn - Đà Nẵng x
114 19 1 Nguyễn Thị Nga 1970 52 46 trở lên 46 trở lên BORA - Quy Nhơn - Bình Định x
117 23 1 Lê Thị Mỹ Hận 1980 42 16-45 18-45 BORA - Quy Nhơn - Bình Định x
451 24 1 Nguyễn Thị Nhung 1986 36 16-45 18-45 Gia Linh - Gia Lai x
70 84 1 Nguyễn Thị Ngọc 1974 48 46 trở lên 46 trở lên N3H Đà Nẵng x

1118 95 1 Nhan Tú Lệ 1950 72 46 trở lên 46 trở lên Nghĩa Phát - Cà Mau x
1129 96 2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1959 63 46 trở lên 46 trở lên Nghĩa Phát - Cà Mau x
489 100 1 Nguyễn Thị Quý 1972 50 46 trở lên 46 trở lên Tân Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng x
498 219 1 Nguyễn Thị Thúy 1984 38 16-45 18-45 Tân Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng x
510 259 1 Dương Thị Phượng 1970 52 46 trở lên 46 trở lên Tân Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng x
967 260 1 Nguyễn Thuý Lan 1976 46 46 trở lên 46 trở lên Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu x

1209 268 1 Quách Kim Loan 1991 31 16-45 18-45 TP. Hồ Chí Minh x
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